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	Chủ đề/Chương
	Đơn vị 
kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Phần 1
	Phần 2
	Phần 3
	TỰ LUẬN

	Vật lí nhiệt
	Sự chuyển thể
	Nhận biết:
	
	
	
	

	
	
	- Sử dụng mô hình động học phân tử, nêu được sơ lược cấu trúc của chất rắn, chất lỏng, chất khí
	Câu 1
	
	
	

	
	
	- Nêu được khái niệm quá trình nóng chảy, quá trình hóa hơi.
	
	Câu 1a
	
	

	
	Nội năng, định luật 1 của nhiệt động lực học
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Thực hiện thí nghiệm, nêu được: mối liên hệ nội năng của vật với năng lượng của các phân tử tạo nên vật, định luật 1 của nhiệt động lực học.
	Câu 2, Câu 3
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	- Hiểu mối liên hệ nội năng của vật với năng lượng của các phân tử tạo nên vật, định luật 1 của nhiệt động lực học.
	 Câu 4
	
	Câu 1,5
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	- Vận dụng được định luật 1 của nhiệt động lực học trong một số trường hợp đơn giản.
	
	
	
	Câu 1 (1 ý)
Câu 3 (2 ý)

	
	Thang nhiệt độ, nhiệt kế
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Dựa vào tài liệu đa phương tiện hoặc xử lí bảng số liệu cho trước  để nêu được sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai vật tiếp xúc nhau có thể cho ta biết chiều truyền năng lượng nhiệt giữa chúng; từ đó nêu được khi hai vật tiếp xúc với nhau, ở cùng nhiệt độ, sẽ không có sự truyền năng lượng nhiệt giữa chúng.
	
	Câu 2a,b
	
	

	
	
	- Nêu được mối liên hệ nhiệt độ đo theo thang Celsius và nhiệt độ đo theo thang Kelvin.
	Câu 5, Câu 6
	
	
	

	
	Nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Nêu được định nghĩa nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng.
	
	Câu 2c
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	- Hiểu được nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng.
	Câu 7
	
	Câu 2
	

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	- Lập luận để thiết kế phương án hoặc lựa chọn phương án đo được nhiệt dung riêng, nhiệt nóng chảy riêng, nhiệt hoá hơi riêng bằng dụng cụ thực hành.
	
	Câu 2d
	Câu 6
	Câu 1 (3 ý)

	Khí lí tưởng
	Mô hình động học phân tử chất khí
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Từ các kết quả thực nghiệm hoặc mô hình, lập luận để nêu được các giả thuyết của thuyết động học phân tử chất khí
	Câu 8,9
	
	
	

	
	Phương trình trạng thái.
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Phát biểu và viết công thức định luật Boyle.
	
	Câu 1b
	
	

	
	
	- Phát biểu và viết công thức định luật Charles.
	
	Câu 1c
	
	

	
	
	- Phát biểu và viết công thức quá trình đẳn áp.
	Câu 10
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	- Hiểu được công thức định luật Boyle.
	
	
	Câu 3
	

	
	
	- Hiểu được phương trình trạng thái.
	
	Câu 1d
	Câu 4
	Câu 2 (2 ý)

	
	
	Vận dụng
	
	
	
	

	
	
	- Dựa vào tài liệu đa phương tiện hoặc xử lí bảng số liệu cho trước để  minh hoạ được định luật Charles: Khi giữ không đổi áp suất của một khối lượng khí xác định thì thể tích của khí tỉ lệ với nhiệt độ tuyệt đối của nó.
	
	
	
	Câu 3 (1 ý)

	
	
	- Vận dụng được phương trình trạng thái của khí lí tưởng.
	
	
	
	Câu 2 (3 ý)

	
	Áp suất khí theo mô hình động học phân tử
	Nhận biết
	
	
	
	

	
	
	- Viết công thức áp suất chất khí theo mô hình động học phân tử.
	Câu 11
	
	
	

	
	
	- Viết công thức động năng phân tử theo nhiệt độ.
	Câu 12
	
	
	

	
	
	Thông hiểu
	
	
	
	

	
	
	- So sánh pV = ()Nm với pV = nRT, rút ra được động năng tịnh tiến trung bình của phân tử tỉ lệ với nhiệt độ T.
	
	
	Câu 7
	

	
	
	- Vận dụng công thức động năng phân tử.
	
	
	Câu 8
	

	TỔNG
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-------------------------------------------------------------------------------
PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.
Câu 1: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về mô hình động học phân tử?
A. Lực tương tác giữa các phân tử trong chất lỏng mạnh hơn so với các phân tử trong chất rắn.
B. Khoảng cách giữa các phân tử trong chất lỏng lớn hơn khoảng cách giữa các phân tử trong chất rắn.
C. Các phân tử trong chất rắn chuyển động hỗn độn hơn so với các phân tử trong chất lỏng.
D. Các phân tử trong chất rắn có kích thước lớn hơn so với các phân tử trong chất lỏng.
Câu 2: Trường hợp nào dưới đây làm biến đổi nội năng của vật không phải do thực hiện công?
A. Khuấy nước.	
B. Mài dao.	
C. Đun nóng nước.	
D. Đóng đinh.
Câu 3. Hiện tượng quả bóng bàn bị móp (nhưng chưa bị thủng) khi thả vào cốc nước nóng sẽ phồng trở lại. Trong hiện tượng này thì khí trong quả bóng
A. nhận nhiệt lượng và thực hiện công.
B. truyền nhiệt lượng và thực hiện công.
C. nhận nhiệt lượng và nhận công.
 D. truyền nhiệt lượng và nhận công.
Câu 4: Một học sinh thực hiện thí nghiệm, nén khối khí có thể tích V (ở điều kiện tiêu chuẩn) trong một xi lanh để thể tích giảm một lượng . Cho rằng trong thí nghiệm này chất khí nhận công 40 J và tỏa ra môi trường nhiệt lượng 30 J. Độ biến thiên nội năng của khí là 
A. 70 J.		

B. 	
C. 10 J.		

D. 
Câu 5: Hầu hết các loài động vật có vú do có tỷ lệ trao đổi chất cao, sinh nhiệt từ bên trong cơ thể và có lông, mỡ cơ thể làm chậm quá trình mất nhiệt nên chúng có thể duy trì nhiệt độ cơ thể trong khoảng từ 309K đến 313K. Nếu theo nhiệt giai Celsius thì khoảng dao động nhiệt độ này là 
A. 4oC.	
B. 2oC.
C. 3oC.	
D. 5oC.
Câu 6: Hình bên là dự báo thời tiết ở thành phố Hồ Chí Minh ngày 21/07/2024. Theo thang nhiệt Kelvin, nhiệt độ cao nhất theo bảng dự báo bên là
A. 246 K.		
B. 305 K.
C. 248 K.		
D. 321 K.
Câu 7: Nhiệt dung riêng của nhôm, chì, đồng ở 00C lần lượt là 880J/kgK, 126J/kgK và 380J/kgK. Với cùng một độ tăng nhiệt độ . Ta gọi , ,  lần lượt là nhiệt lượng cần cung cấp cho nhôm, chì, đồng. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. .	
B. .	
C. .	
D. .
Câu 8: Điều nào sau đây không phù hợp khi nói về khí lí tưởng?
A. Các phân tử được coi là các chất điểm.
B. Các phân tử khí không tương tác với nhau khi chưa va chạm.
C. Các phân tử khí tương tác khi va chạm với nhau và va chạm với thành bình.
D. Thể tích riêng của các phân tử khí là rất lớn so với thể tích của bình chứa.
Câu 9:  Theo thuyết động học phân tử chất khí, áp suất của một lượng khí lý tưởng tác dụng lên thành bình được tạo ra từ đâu?
A. Lực hút giữa các phân tử khí.
B. Sự va chạm của các phân tử khí vào thành bình chứa.
C. Khối lượng của các phân tử khí.
D. Nhiệt độ tuyệt đối của khí.

Câu 10: Với V là thể tích và T là nhiệt độ tuyệt đối của mối lượng khí xác định. Công thức hằng số áp dụng cho quá trình biến đổi trạng thái nào của lượng khí đó?
  A. Quá trình bất kì.		
  B. Quá trình đẳng nhiệt.
  C. Quá trình đẳng tích.		
  D. Quá trình đẳng áp.
Câu 11: Gọi k là hằng số Boltzmann, T là nhiệt độ tuyệt đối. Động năng tịnh tiến trung bình của phân tử khí được xác định bởi công thức

A. .	

B..	

C..	

D. .


Câu 12: Gọi p suất chất khí,  là mật độ phân tử khí, m là khối lượng của chất khí, là trung bình của bình phương tốc độ. Công thức nào sau đây mô tả đúng mối liên hệ giữa các đại lượng?

A..	

B..	

C. .	

D. .
PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
Câu 1: Một hệ thống làm mát động cơ ô tô sử dụng dung dịch làm mát bao gồm thành phần chính là nước tinh khiết và Propylene Glycol. Khi động cơ hoạt động, một lượng nhỏ dung dịch làm mát chuyển sang pha khí trong hệ thống kín (được xem như khí lý tưởng). Ban đầu, hệ thống chứa khí với thể tích 0,5 lít ở nhiệt độ 200C và áp suất 1 atm . Khi động cơ hoạt động, nhiệt độ tăng lên đến 900C và thể tích khí tăng lên đến 0,8 lít. 

a) Trong hệ thống kín xẩy ra quá trình hóa hơi. 
b) Có thể áp dụng định luật Boyle cho hệ thống chứa khí trong quá trình chuyển trạng thái.
c) Không thể áp dụng định luật Charles cho hệ thống chứa khí trong quá trình chuyển trạng thái.
d) Áp suất của khí trong hệ thống sau khi nhiệt độ và thể tích thay đổi là 0,77 atm.
Câu 2: Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau khối lượng 128 gam chứa 210 gam nước ở nhiệt độ 8,40C. Người ta thả một miếng kim loại khối lượng 192 gam đã nung nóng tới 1000C vào nhiệt lượng kế. Nhiệt độ khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt là 21,50C. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4,18.103 J/kg.K, của đồng thau là 0,128.103 J/kg.K. 
a) Khi thả miếng kim loại vào nhiệt lượng kế thì miếng kim loại toả nhiệt.
b) Khi thả miếng kim loại vào nhiệt lượng kế thì nhiệt lượng kế và nước thu nhiệt.
c) Phương trình cân bằng nhiệt của hệ là: Qthu = Qtỏa 
                                                                               Qthu đồng + Qthu nước = Qtỏa kim loại

d) Nhiệt dung riêng của chất làm miếng kim loại là 
PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 8.


Câu 1. Một khối khí được truyền một nhiệt lượng  thì khối khí dãn nở và thực hiện được một công  Độ biến thiên nội năng của khối khí là bao nhiêu J?
Câu 2. Một ấm đun nước bằng điện có công suất 1500W dùng để đun sôi 0,2 lít nước ở nhiệt độ 25 oC . Biết khối lượng riêng của nước là 1000 kg/m3 và nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K. Bỏ qua mọi hao phí. Tính thời gian cần thiết (đơn vị giây) để đun sôi nước.
Câu 3. Nén đẳng nhiệt một khối khí xác định (được xem là khí lý tưởng) từ thể tích 0,5 lít xuống còn 0,1 lít. Đồ thị hình bên biểu diễn sự thay đổi trạng thái của khối khí này theo hệ trục tọa độ POV. Dựa vào đồ thị, hãy xác định giá trị x (đơn vị lít) trên trục OV?




Câu 4. Có m gam khí oxygen có thể tích  áp suất  ở nhiệt độ  Khối lượng của khối khí có giá trị là bao nhiêu gam?
Câu 5. Một lượng khí trong một xilanh hình trụ bị nung nóng, khí nở ra đẩy pit-tông lên làm thể tích tăng thêm 0,02 m3 và nội năng tăng thêm 1280 J. Biết áp suất của khối khí là 2.105Pa và không đổi trong quá trình dãn nở. Nhiệt lượng đã truyền cho khí bằng bao nhiêu kJ? 
Câu 6. Vận động viên điền kinh bị mất rất nhiều nước trong khi thi đấu. Các vận động viên thường chỉ có thể chuyển hoá khoảng 20% năng lượng dự trữ trong cơ thể thành năng lượng dùng cho các hoạt động của cơ thể. Phần năng lượng còn lại chuyển thành nhiệt thải ra ngoài nhờ sự bay hơi của nước qua hô hấp và da để giữ cho nhiệt độ cơ thể không đổi. Nếu vận động viên dùng hết 10800 kJ trong cuộc thi thì có khoảng bao nhiêu lít nước đã thoát ra ngoài cơ thể? Coi nhiệt độ cơ thể của vận động viên hoàn toàn không đổi và nhiệt hoá hơi riêng của nước ở nhiệt độ của vận động viên là 2,4.106 J/kg. Biết khối lượng riêng của nước là 1,0.10 kg/m3.
Câu 7. Các hạt khói trong không khí có tốc độ trung bình 2,8.10-3 m/s ở nhiệt độ phòng 270C.  Biết hằng số Boltzmann k=1,38.10-23J/K. Khối lượng của các hạt khói bằng bao nhiêu của (10-15 )kg (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Câu 8. Một bình dung tích 7,5 lít chứa 24 g khí ôxygen ở áp suất 2,5.105 N/m2. Tính động năng trung bình của các phân tử khí ôxygen bằng bao nhiêu của (10-21 )J. Biết ôxygen có khối lượn mol là 32 g/mol, số Avôgađrô NA=6,023.1023 mol-1 (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).
Tự luận. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 5.


Câu 1: Một người thợ xác định nhiệt độ của một lò nung bằng cách đưa vào trong lò một miếng sắt có khối lượng 50 g. Coi thời gian nung là đủ dài và tốc độ nung chậm để miếng sắt có nhiệt độ bằng nhiệt độ của lò nung. Khi đó, người thợ lấy miếng sắt ra khỏi lò nung và thả nó vào một nhiệt lượng kế có vỏ bằng thép, khối lượng 150 g chứa 0,7 lít nước ở nhiệt độ . Coi miếng sắt và nhiệt lượng kế chứa nước chỉ truyền nhiệt cho nhau. Khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước lúc này tăng lên đến . Biết nhiệt dung riêng của thép là 460 J/kg.K, của nước là 4 180 J/kg.K.
a) Tính nhiệt độ của lò nung.
b) Tính độ biến thiên nội năng của miếng sắt từ lúc thả vào nước đến lúc cân bằng nhiệt.
Câu 2: Một căn phòng hở có kích thước như hình vẽ. Ban đầu không khí trong phòng ở điều kiện tiêu chuẩn (nhiệt độ ở 00C; áp suất 1,013.105Pa). Người ta tăng nhiệt độ không khí trong phòng lên tới 200C. Cho biết khối lượng mol của không khí bằng 29 g/mol. 
a) Khi tăng nhiệt độ thì thể tích và áp suất khí trong phòng có thay đổi không? Hãy giải thích? 
b) Khối lượng không khí đã ra khỏi phòng khi được tăng nhiệt độ là bao nhiêu?

Câu 3: Một lọ giác hơi (được cơ sở điều trị bằng phương pháp cổ truyền sử dụng) do chênh lệch áp suất trong và ngoài lọ nên dính vào bề mặt da lưng của người bệnh, điều này được tạo ra bằng cách ban đầu lọ được hơ nóng bên trong và nhanh chóng úp miệng hở của lọ vào vùng da cần tác động. Tại thời điểm áp vào da, không khí trong lọ được làm nóng đến nhiệt độ t = 353°C và nhiệt độ của không khí môi trường xung quanh là t0 = 27,0°C. Áp suất khí quyển. Diện tích phần miệng hở của lọ là S = 28,0 cm2. Bỏ qua sự thay đổi thể tích không khí trong bình (do sự phồng của bề mặt phần da bên trong miệng hở của lọ). Tính: 
a) Áp suất khí trong lọ được áp vào da, khi có nhiệt độ bằng nhiệt độ của môi trường. 
b) Lực hút tối đa tác động lên mặt da tại thời điểm áp lọ giác hơi vào bề mặt da.
---------------------------HẾT------------------------

ĐÁP ÁN
PHẦN I
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Chọn
	B
	C
	A
	C
	A
	B
	B
	D
	B
	D

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Chọn
	A
	C
	
	
	
	
	
	
	
	



PHẦN II
Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.
Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,50 điểm.
Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
	Câu 1.
	Câu 2.
	Câu 3.
	Câu 4.
	Câu 5.
	Câu 6.
	Câu 7.
	Câu 8.
	Câu 9.
	Câu 10.

	a) Đ
	a) Đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	b) S
	b) Đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	c) Đ
	c) Đ
	
	
	
	
	
	
	
	

	d) Đ
	d) Đ
	
	
	
	
	
	
	
	



PHẦN III
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm)
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Chọn
	500
	42
	0,25
	40
	5,28
	3,6
	1,58
	6,23
	
	

	Câu
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20

	Chọn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: c23q]TỰ LUẬN
(Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 1,0 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1 (1,0 điểm)
	
a. Gọi  (°C) là nhiệt độ của lò nung. Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt, ta có:

	
	0,25

	
	

	0,25

	
	
b.
	0,25

	
	

	0,25

	2 (1,0 điểm)
	a. Khi được tăng nhiệt độ và căn phòng để hở nên sẽ có một lượng không khí trong phòng thoát ra ngoài để áp suất không khí trong phòng giữ không đổi. 
	0,25

	
	b. Khối lượng không khí trong phòng khi ở điều kiện tiêu chuẩn: 

.
	
0,25

	
	Khi tăng nhiệt độ lên 100C thì khối lượng khí còn lại trong phòng là: 

.
	0,25

	
	
Khối lượng khí đã bị thoát ra ngoài bằng: .
	0,25

	3 (1,0 điểm)
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25

	
	

	0,25
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